
      SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     DANH SÁCH TRỆU TẬP THÍ SINH THI TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ
TẠI KỲ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2024

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 
Quê quán Thông tin hộ khẩu Địa chỉ nhận thông báo Dân

tộc
Tôn
 giáo

Trình độ chuyên môn
 và các văn bằng chứng chỉ

Vị trí việc làm
dự tuyển

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ
(Tiếng Anh)

Đối tượng
ưu tiên

Ghi chú

Nam Nữ Chuyên môn,
chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học

Tiếng Dân
tộc thiểu

số
Chứng chỉ khác

I Vị trí việc làm  Bác sỹ Hạng III 

A Bác sỹ hạng III đa khoa

1 Lê Quốc Thịnh 26/12/1999 Thị xã Hương Thủy,
Thừa Thiên Huế

17 Yết Kiêu, phường Thắng
Lợi,  TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

17 Yết Kiêu, phường Thắng
Lợi,  TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Kinh Công

giáo Bác sỹ đa khoa CC Ứng dụng
 CNTT cơ bản Bác sỹ hạng III Tiếng Anh

2 Hồ Hoàng Anh Minh 13/01/1996 Phước Lộc, Tuy Phước,
Bình Định

108 Hùng Vương, phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

108 Hùng Vương, phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Kinh Không Bác sỹ y khoa CC Ứng dụng

 CNTT cơ bản CDNN Bác sỹ Bác sỹ hạng III Tiếng Anh

II Vị trí việc làm Dược sĩ hạng III

3 Lương Đức Uy 28/07/1998
Xã Vũ Lạc, Thành phố

Thái Bình, tỉnh Thái
Bình

404 Lê Đại Hành, tổ 2,
phường Yên Thế, TP Pleiku,

tỉnh Gia Lai

404 Lê Đại Hành, tổ 2,
phường Yên Thế, TP Pleiku,

tỉnh Gia Lai
Kinh Không Đại học Dược CC Ứng dụng

 CNTT cơ bản

Pha thuốc hóa trị
liệu ung thư vào

dịch truyền
Dược hạng III Tiếng Anh

4 Phan Thị Bích Huyền 05/10/1999 Điện Thọ, Điện Bàn,
Quảng Nam

Tổ DP5, TT Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

17 Lê Hữu Trác, TT Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Kinh Không Đại học Dược CC Ứng dụng

 CNTT cơ bản Dược hạng III Tiếng Anh

5 Trần Thị Trúc Ly 14/03/1993 Tân Phước Khánh, Tân
Uyên, Bình Dương

Thôn 7, xã EaRal, EaHleo,
Đăk Lăk

13 Chiến Thắng, TT Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum Kinh Không Đại học Dược Tiếng Anh B B CCHN Dược Dược hạng III Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Thắm 19/12/1997 Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà
Nội

33 Trần Phú, tổ 5, Phường
Trường Chinh, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

154 Trần Phú, Phường Trường
Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Kinh Không Đại học Dược Chứng chỉ Dược hạng III Tiếng Anh

7 Đỗ Thị Thanh Thanh 15/12/1995 Đại Thắng, Vụ Bản, Nam
Định

Thôn Bản Tân, xã Ia Phin,
Chư Prông, Gia Lai

Thôn Bản Tân, xã Ia Phin,
Chư Prông, Gia Lai Kinh Không Đại học Dược Tiếng Anh B A Dược hạng III Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/10/1999 Vạn Thiện, Nông Cống,
Thanh Hóa

41 Hùng Vương, TT Măng
Đen, Kon Plong, Kon Tum

56C Trần Phú,  phường
Trường Chinh,  TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum
Kinh Không Đại học Dược Chứng chỉ

MOS Dược hạng III Tiếng Anh

III Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III: V.08.05.12

9 Nguyễn Thị Ý Ngà 22/01/1996 Nhơn Hạnh, An Nhơn,
Bình Định

Khối 5, TT Đăk Tô, Huyện
Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum

Khối 5, TT Đăk Tô, Huyện
Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum Kinh Không Cử nhân Điều

dưỡng Tiếng Anh B B Điều dưỡng
 hạng III Tiếng Anh

IV Phục hồi chức năng hạng III
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10 Nguyễn Kim Nguyên 04/01/1997 Đức Thắng, Mộ Đức,
Quảng Ngãi

Thôn 1, xã Hà Mòn, Huyện
Đăk Hà, Kon Tum

Số 10, ấp Trâm Vàng 3,
Thanh Phước, Gò Dầu, Tây

Ninh
Kinh Không Cử nhân Phục hồi

chức năng
CC Ứng dụng
 CNTT cơ bản

Chứng chỉ hành
nghề KBCB

Kỹ thuật Y hạng
III

(chuyên ngành
Phục hồi chức

năng)

Tiếng Anh

V Vị trí việc làm Kỹ sư hạng III: V.05.02.07 

11 Phạm Minh Quý 20/01/1990 Bình Trung, Bình Sơn,
Quảng Ngãi

306 Đống Đa, Phường Quang
Trung, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

306 Đống Đa, Phường Quang
Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Kinh Không

Kỹ sư kỹ thuật
điều khiển và tự

động hóa
Tiếng Anh B B Kỹ sư hạng III Tiếng Anh

VI Chuyên viên Pháp chế

12 Võ Ngọc Khánh Huyền 09/10/2000 Phổ Khánh, Đức Phổ,
Quảng Ngãi

75 Nguyễn Văn Cừ, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

75 Nguyễn Văn Cừ, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Luật hình

sự

Tiếng Anh
TOEIC

480

Chuyên viên pháp
chế Tiếng Anh

13 Phạm Ngọc Sơn 20/02/1994 Nam Thắng, Tiền Hải,
Thái Bình

584 Phan Đình Phùng, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

584 Phan Đình Phùng, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kinh Không Cử nhân Luật kinh

tế Tiếng Anh B B Chuyên viên pháp
chế Tiếng Anh

14 Đặng Hoàng Khánh Nhi 24/11/2001 Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình
Định

200/8 Bà Triệu, Phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

200/8 Bà Triệu, Phường
Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Luật kinh

tế Chứng chỉ Chuyên viên pháp
chế Tiếng Anh

VII Vị trí việc làm Kế toán viên: 01.031 

15 Phạm Thị Trang 24/08/1989 Nghĩa Dõng, Tư Nghĩa,
Quảng Ngãi

Tổ 7, Phường Duy Tân, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

143 Mai Hắc Đế, Phường Duy
Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Kinh Không Cử nhân kế toán Anh văn B A Kế toán viên Tiếng Anh

16 Nguyễn Thị Tâm 23/06/1992 Quang Diệm, Hương
Sơn, Hà Tĩnh

Tổ 3, Phường Trường Chinh,
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn 9, xã Đăk Cấm, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Kinh Không Cử nhân kế toán Tiếng Anh B B Kế toán viên Tiếng Anh

17 Phạm Mai Trâm 29/09/1997 Cát Tài, Phù Cát, Bình
Định

 Phường Duy Tân, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

 28 Nguyễn Trung Trực,
Phường Duy Tân, TP Kon

Tum, tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân kế toán

Chứng chỉ Ứng
dụng CNTT cơ

bản
Kế toán viên Tiếng Anh

18 Nguyễn Thị Kiều Trâm 20/10/1995 Thọ Nghĩa, Phước Nghĩa,
Tuy Phước, Bình Định

Phước Nghĩa, Tuy Phước,
Bình Định

45/7 Lạc Long Quân, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân kế toán B Kế toán viên Tiếng Anh

19 Nguyễn Thị Oanh 25/09/1992 Thanh Chi, Thanh
Chương, Nghệ An

105/2 Huỳnh Đăng Thơ,
Phường Quang Trung, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

105/2 Huỳnh Đăng Thơ,
Phường Quang Trung, TP Kon

Tum, tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân kế toán Tiếng Anh B B Kế toán viên Tiếng Anh

20 Nguyễn Thị Hà 15/08/1989 Thanh Xuân, Thanh
Chương, Nghệ An

C3-27, Khu tập thể sư 10, tổ
5, phường Thắng Lợi, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

C3-27, Khu tập thể sư 10, tổ 5,
phường Thắng Lợi, TP Kon

Tum, tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân kế toán Tiếng Anh A

Chứng chỉ Ứng
dụng CNTT cơ

bản
Kế toán viên Tiếng Anh

21 Nguyễn Thị Nhị Trang 01/04/1989 Bình Định Bắc, Thăng
Bình, Quảng Nam

Thôn 2, Bình Định Bắc,
Thăng Bình, Quảng Nam

109 Trần Nhật Duật, Phường
Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Tài chính

ngân hàng A Kế toán viên Tiếng Anh

Danh sách này có: 21 thí sinh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 
Quê quán Thông tin hộ khẩu Địa chỉ nhận thông báo Dân

tộc
Tôn
 giáo

Trình độ chuyên môn
 và các văn bằng chứng chỉ

Vị trí việc làm
dự tuyển

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ
(Tiếng Anh)

Đối tượng
ưu tiên

Ghi chú

Nam Nữ Chuyên môn,
chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học

Tiếng Dân
tộc thiểu

số
Chứng chỉ khác
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